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1 010110002013 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 1 25ĐAQH01 6 11 15 Th.S Nguyễn Viên Giác 6 10 19/10/2025

2 010110002106 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền Việt Nam cơ bản 1 25ĐHKH01 6 6 10  TS. Lê Thị Hoài Phương 1 5 19/10/2025

3 011110001803 Giáo dục thể chất - Aerobic 1 25ĐHKL02 7 1 5  TS. Lê Thị Hoài Phương 6 10 26/10/2025

4 010110001802 Giáo dục thể chất - Aerobic 1 25ĐHKN02 6 11 15  TS. Lê Thị Hoài Phương 6 10 19/10/2025

5 010110001803 Giáo dục thể chất - Aerobic 1 25ĐHKN03 6 1 5  TS. Lê Thị Hoài Phương 1 5 26/10/2025

6 011110001901 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 1 25ĐHKT01 7 1 5 Th.S Nguyễn Phúc Thanh Phong 6 10 19/10/2025

7 011110001902 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 1 25ĐHKT02 7 6 10 Th.S Nguyễn Phúc Thanh Phong 6 10 26/10/2025

8 010110002104 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền Việt Nam cơ bản 1 25ĐHKV04 6 6 10 Th.S Võ Minh Vương 1 5 26/10/2025

9 010110002014 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 1 25ĐHMK01 6 11 15 Th.S Lê Hữu Toàn 11 15 19/10/2025

10 010110001901 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 1 25ĐHNA01 7 11 15 Th.S Nguyễn Viên Giác 11 15 19/10/2025

11 010110001905 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 1 25ĐHNA05 6 1 5 Th.S Lê Hữu Toàn 1 5 19/10/2025

12 010110001906 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 1 25ĐHNA06 6 6 10 Th.S Nguyễn Viên Giác 6 10 26/10/2025

13 010110002201 Giáo dục thể chất - Vovinam cơ bản 1 25ĐHNL01 7 1 5 Th.S Lê Hữu Toàn 1 5 26/10/2025

14 010110002204 Giáo dục thể chất - Vovinam cơ bản 1 25ĐHNL04 7 6 10 Th.S Võ Hoàng Luật 1 5 19/10/2025

15 011110002202 Giáo dục thể chất - Vovinam cơ bản 1 25ĐHQK01 7 11 15 Th.S Võ Hoàng Luật 6 10 19/10/2025

16 010110002008 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 1 25ĐHQT08 7 11 15 Th.S Nguyễn Phúc Thanh Phong 11 15 19/10/2025

17 010110002011 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 1 25ĐHQT11 7 6 10 Th.S Nguyễn Viên Giác 11 15 26/10/2025

18 010110001604 Giáo dục thể chất - Bóng đá 1 25ĐHSA02 6 11 15 Th.S Nguyễn Quang Duy 6 10 19/10/2025

19 010110001610 Giáo dục thể chất - Bóng đá 1 25ĐHSA06 7 6 10 Th.S Nguyễn Quang Duy 11 15 19/10/2025

20 010110001611 Giáo dục thể chất - Bóng đá 1 25ĐHSA07 6 6 10 Th.S Nguyễn Quang Duy 1 5 19/10/2025

21 010110002606 Giáo dục thể chất - Pickleball 1 25ĐHTM03 7 1 5 Th.S Võ Minh Vương 1 5 19/10/2025

22 011110002602 Giáo dục thể chất - Pickleball 1 25ĐHUR01 7 6 10 Th.S Lê Hữu Toàn 6 10 19/10/2025

23 011110002603 Giáo dục thể chất - Pickleball 1 25ĐHUR02 6 1 5 Th.S Võ Minh Vương 6 10 19/10/2025
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